
Thứ Buổi Thời gian 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4

7h30' đến 8h15' Sinh học-Thương Toán-V.Thủy Lịch Sử-Long Tin học-Thành Sinh học-Luân Ngữ văn-L.Loan GDCD-Sỹ Toán-Chi Công nghệ-N. Hương Hóa học-Thùy Vật lí-Diệu Toán-Thanh Ngoại ngữ-Đ. Thúy Địa Lí-Phúc Lịch Sử-Hương Ngữ văn-Quốc

8h30' đến 9h15' Toán-V.Thủy GDCD-Sỹ Lịch Sử-Long Toán-Chi Địa Lí-Phúc Lịch Sử-Hương Công nghệ-N. Hương Toán-Thanh Ngoại ngữ-Đ. Thúy Sinh học-Luân Vật lí-Diệu Ngữ văn-Quốc

9h25' đến 10h10' GDCD-Sỹ Sinh học-Thương Công nghệ-Hiền Ngữ văn-L.Loan Hóa học-Thùy Ngữ văn-Trang Địa Lí-Phúc Tin học-Thành

10h20' đến 11h05' Công nghệ-Hiền Ngữ văn-Trang Ngữ văn-L.Loan Lịch Sử-Long Toán-Chi Lịch Sử-Hương

14h00' đến14h45' Toán-Nhương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-Trang Ngữ văn-L.Loan Sinh học-Luân Ngoại ngữ-P. Thúy Ngữ văn-N.Loan Ngữ văn-Quốc Toán-Chi Toán-Thanh Lịch Sử-Hương

15h00' đến 15h45' Toán-Nhương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-Trang Ngữ văn-L.Loan Ngữ văn-N.Loan Ngoại ngữ-P. Thúy Lịch Sử-Hương Ngữ văn-Quốc Toán-Chi Toán-Thanh Sinh học-Luân

7h30' đến 8h15' Ngữ văn-L.Loan Sinh học-Thương Toán-V.Thủy Địa Lí-N. Bình Địa Lí-Phúc Toán-Nhương Toán-Thanh Ngữ văn-N.Loan Công nghệ-Diệu Ngữ văn-Lâm GDCD-Sỹ Lịch Sử-Hương

8h30' đến 9h15' Sinh học-Thương Toán-Nhương Toán-Thanh Ngữ văn-N.Loan

9h25' đến 10h10' Địa Lí-N. Bình Toán-V.Thủy Tin học-Thành Ngữ văn-L.Loan Lịch Sử-Hương Vật lí-Diệu GDCD-Sỹ Địa Lí-Phúc
10h20' đến 11h05' Toán-Nhương Toán-V.Thủy GDCD-Sỹ Ngữ văn-L.Loan Địa Lí-N. Bình Lịch Sử-Hương Công nghệ-Diệu Tin học-Thành Địa Lí-Phúc

14h00' đến14h45' Vật lí-N. Hương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngoại ngữ-Chính Toán-V.Thủy Địa Lí-N. Bình Sinh học-Luân Ngữ văn-Trang Ngoại ngữ-P. Thúy Ngữ văn-N.Loan Sinh học-Thương GDCD-Quốc Toán-Chi Toán-Thanh Vật lí-Diệu
15h00' đến 15h45' Sinh học-Thương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngoại ngữ-Chính Toán-V.Thủy Vật lí-N. Hương Địa Lí-N. Bình Ngữ văn-Trang Ngoại ngữ-P. Thúy Ngữ văn-N.Loan Toán-Thanh Ngữ văn-Quốc Toán-Chi Sinh học-Luân Công nghệ-Diệu

7h30' đến 8h15' Ngoại ngữ-Đ. Thúy Tin học-Thanh Công nghệ-Hiền Tin học-Thành Toán-V.Thủy Sinh học-Luân Lịch Sử-Long Ngữ văn-Trang Toán-Nhương Sinh học-Thương Vật lí-Diệu Toán-Chi Lịch Sử-Hương Địa Lí-Phúc Ngữ văn-Quốc

8h30' đến 9h15' Toán-V.Thủy Lịch Sử-Long Công nghệ-Hiền Vật lí-N. Hương Ngữ văn-Trang Địa Lí-Phúc Ngoại ngữ-P. Thúy Lịch Sử-Hương Toán-Chi Vật lí-Diệu Sinh học-Luân Ngữ văn-Quốc

9h25' đến 10h10' Tin học-Thanh Ngoại ngữ-Đ. Thúy Sinh học-Thương Toán-Nhương Tin học-Thành Ngoại ngữ-P. Thúy GDCD-Sỹ
10h20' đến 11h05' Vật lí-N. Hương Công nghệ-Hiền Tin học-Nhương GDCD-Sỹ Sinh học-Luân Tin học-Thành Ngữ văn-Quốc Toán-Thanh

14h00' đến14h45' Ngữ văn-L.Loan GDCD-Sỹ Ngữ văn-Trang Toán-Nhương Địa Lí-N. Bình Sinh học-Luân Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-N.Loan Ngoại ngữ-P. Thúy Công nghệ-N. Hương Sinh học-Thương

15h00' đến 15h45' Ngữ văn-L.Loan Địa Lí-N. Bình Ngữ văn-Trang GDCD-Sỹ Sinh học-Luân Tin học-Nhương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-N.Loan Ngoại ngữ-P. Thúy Sinh học-Thương Công nghệ-N. Hương

7h30' đến 8h15' Vật lí-N. Hương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Lịch Sử-Long Ngoại ngữ-Chính Toán-V.Thủy Địa Lí-N. Bình Ngữ văn-N.Loan Toán-Chi Sinh học-Luân Ngữ văn-Quốc Hóa học-Trung

8h30' đến 9h15' Địa Lí-N. Bình Vật lí-N. Hương Lịch Sử-Long Ngữ văn-N.Loan Toán-Chi Hóa học-Trung Ngữ văn-Quốc Sinh học-Luân

9h25' đến 10h10' Lịch Sử-Hương Toán-V.Thủy Ngoại ngữ-Đ. Thúy

10h20' đến 11h05' Toán-V.Thủy Ngoại ngữ-Đ. Thúy Lịch Sử-Long Sinh học-Luân Toán-Chi Địa Lí-N. Bình Hóa học-Trung Ngữ văn-Lâm Lịch Sử-Hương Ngữ văn-Quốc

14h00' đến14h45' Sinh học-Thương Ngữ văn-L.Loan Toán-V.Thủy Địa Lí-N. Bình Ngữ văn-N.Loan Toán-Chi Ngữ văn-Trang Công nghệ-N. Hương Hóa học-Thùy Ngữ văn-Quốc Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngoại ngữ-P. Thúy Toán-Thanh
15h00' đến 15h45' Địa Lí-N. Bình Sinh học-Thương Toán-V.Thủy Ngữ văn-L.Loan Ngữ văn-N.Loan Toán-Chi Ngữ văn-Trang Hóa học-Thùy Công nghệ-N. Hương Ngữ văn-Quốc Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngoại ngữ-P. Thúy Toán-Thanh

7h30' đến 8h15' Sinh học-Thương Công nghệ-N. Hương Ngữ văn-N.Loan Ngoại ngữ-P. Thúy Địa Lí-Phúc GDCD-Sỹ Công nghệ-Diệu Toán-Thanh

8h30' đến 9h15' Công nghệ-N. Hương Sinh học-Thương Địa Lí-Phúc Ngoại ngữ-P. Thúy

9h25' đến 10h10' Vật lí-Diệu GDCD-Sỹ Toán-Thanh Ngữ văn-N.Loan

10h20' đến 11h05' Ngoại ngữ-Chính Ngoại ngữ-P. Thúy Vật lí-Diệu Ngữ văn-Lâm Toán-Thanh GDCD-Sỹ

14h00' đến14h45' Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-Trang Toán-Nhương Lịch Sử-Long Ngữ văn-L.Loan Toán-Chi Sinh học-Luân GDCD-Sỹ Tin học-Thành Hóa học-Trung Vật lí-Diệu Ngoại ngữ-P. Thúy

15h00' đến 15h45' Ngoại ngữ-Đ. Thúy Ngữ văn-Trang Toán-Nhương GDCD-Sỹ Ngữ văn-L.Loan Toán-Chi Lịch Sử-Long Tin học-Thành Sinh học-Luân Vật lí-Diệu Hóa học-Trung Ngoại ngữ-P. Thúy

7h30' đến 8h15' Ngữ văn-L.Loan Ngữ văn-Trang Sinh học-Thương Vật lí-N. Hương Công nghệ-Hiền Ngoại ngữ-Chính Ngữ văn-N.Loan Tin học-Nhương Vật lí-Diệu Ngữ văn-Lâm Ngữ văn-Quốc Hóa học-Trung

8h30' đến 9h15' Ngữ văn-L.Loan Ngoại ngữ-Chính Ngoại ngữ-Đ. Thúy Công nghệ-Hiền Toán-Nhương Địa Lí-Phúc Sinh học-Thương Ngữ văn-N.Loan Hóa học-Trung Ngữ văn-Lâm Ngữ văn-Quốc Vật lí-Diệu
9h25' đến 10h10' Lịch Sử-Hương Công nghệ-Hiền Vật lí-N. Hương Ngoại ngữ-Đ. Thúy Toán-Nhương Ngữ văn-Trang Tin học-Thành Địa Lí-Phúc
10h20' đến 11h05' Lịch Sử-Hương Hóa học-Trung Tin học-Thành

Hiền Tuấn V. Thủy B. Thủy N. Bình L. Loan Hương (lý) Luân Thương Long Phúc Sỹ Chi Diệu Hương (sử) P. Thúy
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An Linh, ngày 18 tháng 4 năm 2020
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PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG THCS AN LINH

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC QUA INTERNET NĂM HỌC 2019-2020

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/4/2020
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